
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:            /QĐ-SYT         Đắk Nông, ngày   

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật chuyên môn trong khám, chữa bệnh 

tại Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil đợt I năm 2020 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG 

 - Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 

23/11/2009; 

 - Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về 

việc quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và Thông tư 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y 

tế về sửa đổi, bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh ban hành kèm 

theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế; 

 - Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2017 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông; 

 - Căn cứ Biên bản thẩm định danh mục kỹ thuật ngày 01/7/2020 tại 

Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil của đoàn thẩm định theo Quyết định số 315/QĐ-

SYT ngày 03/6/2020 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông; 

 - Theo đề nghị của Ông Trưởng phòng Nghiệp vụ Y-Dược Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật chuyên môn trong khám, 

chữa bệnh cho Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil gồm 15 danh mục kỹ thuật đúng 

tuyến và 03 danh mục kỹ thuật vượt tuyến sau: (có danh mục đính kèm). 

 Điều 2. Trung tâm Y tế huyện Đắk Mil đảm bảo thực hiện đúng phạm vi 

hoạt động chuyên môn, quy trình kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế đã ban 

hành. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày được thẩm định. 



 Điều 4. Các Ông(Bà) Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng và trưởng các 

phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế, đơn vị có tên tại Điều 1 và các đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- BHXH tỉnh Đắk Nông (biết); 

- Lưu: VT, NVYD (Thi). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG ĐÖNG TUYẾN  

THỰC HIỆN TẠI TTYT HUYỆN ĐẮK MIL 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT, ngày        tháng 8 năm 2020  

của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông) 

 

TT 

TT 

THEO 

TT 43, 

21 

DANH MỤC KỸ THUẬT 

PHÂN 

TUYẾN  

KỸ THUẬT 

1 2 3 4 

A B C D 

CHƯƠNG X. NGOẠI KHOA         

    D. TIÊU HÓA         

    2. Dạ dày         

1 452 Mở bụng thăm dò, sinh thiết x x x   

2 464 Phẫu thuật Newmann x x x   

    4. Ruột non- Mạc treo         

3 479 Mở thông hỗng tràng hoặc mở thông hồi tràng x x x   

4 484 Đẩy bã thức ăn xuống đại tràng x x x   

5 486 Cắt ruột non hình chêm x x x   

6 490 Cắt nhiều đoạn ruột non x x x   

7 496 Cắt mạc nối lớn x x x   

8 497 Cắt bỏ u mạc nối lớn x x x   

9 498 Cắt u mạc treo ruột x x x   

    7. Tầng sinh môn         

10 566 Phẫu thuật cắt u nhú ống hậu môn (condylome) x x x   

    Đ. GAN - MẬT - TỤY         

    1. Gan         

11 611 Cắt chỏm nang gan x x x   

    E. THÀNH BỤNG - CƠ HOÀNH - PHÚC MẠC         

    1. Thành bụng - cơ hoành         

12 690 Phẫu thuật khâu vỡ cơ hoành x x x   



CHƯƠNG XIII. PHỤ SẢN     

    B. PHỤ KHOA         

13 166 Soi cổ tử cung x x x x 

CHƯƠNG XXII. HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU         

    C. TẾ BÀO HỌC         

14 121 
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm 

laser) 
x x x   

  

CHƯƠNG XXIV. VI SINH 
        

    C. KÝ SINH TRÙNG         

    1. Ký sinh trùng trong phân         

15 267 Trứng giun, sán soi tươi x x x x 

 

Tổng cộng: 15 danh mục kỹ thuật đúng tuyến. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG VƯỢTTUYẾN 

THỰC HIỆN TẠI TTYT HUYỆN ĐẮK MIL 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT, ngày        tháng 8 năm 2020  

của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông) 
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21 

DANH MỤC KỸ THUẬT 
PHÂN TUYẾN  

KỸ THUẬT 

   

 A B C D 

CHƯƠNG III. NHI KHOA     

    IV. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG         

    

A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG         

1 706 Kỹ thuật điều trị bằng vi sóng x x     

CHƯƠNG XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG     

  

A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU 

(nhân viên y tế trực tiếp điều trị cho 

người bệnh) 

        

2 3 Điều trị bằng vi sóng x x     

CHƯƠNG XXIII. SINH HÓA         

  

A. MÁU         

3 60 Định lượng Ethanol (cồn) x x     

 

Tổng cộng: 03 danh mục kỹ thuật vượt tuyến 
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